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HƯỚNG DẪN
Về việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp, 
đào tạo dưới 3 tháng, hỗ trợ học phí trình độ trung cấp, cao đẳng 
và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển” và Quyết định số 2124/QĐ-TTg ngày 28/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 2687/LĐTBXH-VL ngày 30/6/2017 của Bộ Lao  động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định số 12/QĐ-TTg và Công văn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Công văn số 2687/LĐTBXH-VL; 

Thực hiện Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 16/9/2016 của HĐND tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh hà Tĩnh; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 15/5/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Chính sách Khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Trên cơ sở ý kiến góp ý của Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố, thị xã bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 

I. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG
1. Đối tượng hỗ trợ
Người học thuộc hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt (sau đây gọi tắt là hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển) có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng có thời gian nhập học từ tháng 4 năm 2016 đến ngày 31/12/2018, đã hoàn thành khóa đào tạo, được cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo theo quy định.
b) Chưa được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trong thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến ngày 31/12/2018; trừ những trường hợp đã bị mất việc làm theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ đào tạo.
2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Mức hỗ trợ chi phí đào tạo: Mức tối đa 06 triệu đồng/người/khóa học.

- Trường hợp chi phí đào tạo lớn hơn 06 triệu đồng thì người học tự chi trả phần kinh phí chênh lệch cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo);

- Trường hợp chi phí đào tạo bằng hoặc thấp hơn 06 triệu đồng thì người học được hỗ trợ chi phí đào tạo theo mức thu thực tế tại cơ sở đào tạo, nhưng tối đa bằng định mức quy định tại Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh;

b) Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học. Thời gian hỗ trợ theo thực tế kể từ ngày nhập học đến khi kết thúc khóa học nhưng tối đa không quá 12 tháng;

c) Mức hỗ trợ tiền đi lại: 300.000 đồng/người/khóa học, nếu địa điểm đào tạo cách xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.
3. Trình tự, thủ tục hồ sơ hỗ trợ đối với hình thức hợp đồng đặt hàng đào tạo của UBND cấp huyện với cơ sở đào tạo

3.1. Trình tự thực hiện

a) Người học nghề

- Nộp đơn đăng ký học nghề, giấy xác nhận người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển và bản sao sổ hộ khẩu cho cơ sở đào tạo; 

- Tham gia khóa đào tạo nghề do cơ sở đào tạo tổ chức theo quy định.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cấp giấy xác nhận người học thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển;

- Xác nhận vào đơn đăng ký học nghề của người học thuộc đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển có hộ khẩu thường trú trên địa bàn;

- Phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát nhu cầu học nghề và thông báo đầy đủ các thông tin về: Chế độ chính sách theo quy định, kế hoạch tuyển sinh, thời gian khai giảng, bế giảng và chương trình đào tạo để người dân sắp xếp công việc tham gia khóa học đầy đủ; 
- Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động tham gia học nghề tại các cơ sở đào tạo theo hợp đồng với UBND cấp huyện.
- Mở sổ theo dõi, quản lý các đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề và tổng hợp báo cáo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

c) Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê chính xác nhu cầu học nghề, chuyển đổi việc làm của các đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện;

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Thẩm định năng lực và hồ sơ đề nghị mở lớp với các cơ sở đào tạo; tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện lựa chọn, ký hợp đồng với cơ sở đào tạo có đủ năng lực; 

+ Phối hợp với các phòng, ngành liên quan và UBND cấp xã giám sát quá trình tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo theo hợp đồng đã ký với UBND cấp huyện;
+ Thẩm định hồ sơ, kết quả đào tạo, tham mưu UBND huyện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, chứng từ tài chính; tham mưu UBND cấp huyện thanh toán kinh phí cho cơ sở đào tạo và quyết toán theo quy định.

d) Cơ sở đào tạo

- Xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi người học đăng ký hộ khẩu thường trú;
- Ký hợp đồng đào tạo với UBND cấp huyện;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình, các loại sổ sách, hồ sơ quản lý và tổ chức đào tạo theo đúng quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo sơ cấp và Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên; cấp chứng chỉ cho các đối tượng hoàn thành khóa học theo quy định; 

- Thực hiện chi trả tiền ăn, tiền đi lại cho người học sau khi kết thúc khóa đào tạo theo định mức quy định; 
- Thanh lý hợp đồng và làm thủ tục hồ sơ thanh toán theo quy định tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính và nội dung hợp đồng đào tạo với UBND cấp huyện.

3.2. Hồ sơ thanh toán của cơ sở đào tạo với UBND cấp huyện:

a) Đối với những lớp đào tạo có kinh phí thanh toán không vượt quá định mức hỗ trợ theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ bao gồm: 
(1) Tờ trình đề nghị thanh toán kinh phí đào tạo (ghi rõ số tài khoản của cơ sở đào tạo);
(2) Báo cáo kết quả đào tạo theo hợp đồng đào tạo với UBND cấp huyện;

(3) Hợp đồng và thanh lý hợp đồng giữa UBND cấp huyện với cơ sở đào tạo, kèm theo các các hồ sơ, giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký học nghề của học viên (bản chính);

- Giấy xác nhận người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển của học viên (bản chính);

- Bản sao sổ hộ khẩu của học viên;

- Quyết định mở lớp, kèm theo danh sách học viên (bản chính);

- Kế hoạch, chương trình đào tạo (bản chính);

- Giáo án, sổ lên lớp, sổ tay giáo viên, sổ điểm danh (cơ sở đào tạo xuất trình để đối chiếu);

- Quyết định công nhận tốt nghiệp; danh sách học viên được cấp chứng chỉ có ký nhận của học viên (bản chính);

- Danh sách người học nghề nhận hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại (có ghi số chứng minh nhân dân và ký nhận của từng học viên) (bản chính).
(5) Các chứng từ kế toán liên quan đến khóa đào tạo, bao gồm: 

- Bảng kê chứng từ thanh toán bộ chi phí của khóa đào tạo; 

- Các chứng thanh toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 12/QĐ-TTg đã được quy định trong hợp đồng giữa cơ sở đào tạo và UBND cấp huyện.

b) Đối với những lớp đào tạo có kinh phí thanh toán vượt quá định mức hỗ trợ theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Đối với phần kinh phí đào tạo, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại theo định mức quy định Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 3.2. của Công văn này.

- Đối với phần kinh phí thu từ học viên thì thực hiện quyết toán theo niên độ tài chính quy định và gửi báo cáo quyết toán cho UBND cấp huyện.
 4. Trình tự, thủ tục hồ sơ hỗ trợ đối với cá nhân tự học nghề

a) Người học nghề

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo người học nghề nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hồ sơ bao gồm:
(1) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại của người học nghề (có xác nhận của cơ sở đào tạo và UBND cấp xã);

(2) Giấy xác nhận người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển của UBND cấp xã;

(3) Bản sao Sổ hộ khẩu của người học nghề;

(4) Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đào tạo nghề của cơ sở đào tạo cấp cho người học nghề khi đóng nộp học phí (có ký tên của lãnh đạo và đóng dấu);
(5) Bản sao có chứng thực chứng chỉ sơ cấp (đối với người học trình độ sơ cấp), chứng chỉ đào tạo (đối với người học dưới 3 tháng) do cơ sở đào tạo cấp sau khi hoàn thành khóa học.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã

- Xác nhận vào Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại của người lao động thuộc đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển;

- Cấp giấy xác nhận người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển;
c) UBND cấp huyện:

Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí học nghề, tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học của người lao động

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định về đối tượng, kinh phí hỗ trợ;
- Trực tiếp chi trả hoặc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã chi trả kinh phí hỗ trợ cho người học nghề sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Mở sổ theo dõi, quản lý các đối tượng được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định.

d) Cơ sở đào tạo

Thực hiện đào tạo và xác nhận vào đơn xin hỗ trợ kinh phí đào tạo của người học (xác định rõ số ngày thực học); cấp hóa đơn hoặc biên lai thu học phí, chứng chỉ đào tạo theo quy định.
II. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG
1. Đối tượng hỗ trợ

Người học thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, tham gia khóa đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng chưa được hỗ trợ học phí đào tạo theo các chính sách khác của Nhà nước và từ nguồn kinh phí theo Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ trong thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến ngày 31/12/2018.

2. Mức hỗ trợ 
a) Hỗ trợ hỗ trợ 100% học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ đối với đối tượng không thuộc diện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
b) Hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức trần học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP với phần đã được miễn giảm học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đối với các đối tượng đã được miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
c) Không hỗ trợ kinh phí đối với học sinh, sinh viên đang bị cơ sở đào tạo kỷ luật từ hình thức đình chỉ học hoặc buộc thôi học. Sau thời gian hết hiệu lực quyết định kỷ luật mà tiếp tục được theo học thì vẫn được hưởng mức hỗ trợ quy định tại điểm a hoặc điểm b mục này.
3. Thời gian hỗ trợ
a) Đối với người nhập học từ tháng 4 năm 2016 đến ngày 31/12/2018 thì được hỗ trợ học phí từ ngày nhập học đến hết ngày 31/12/2018 (nếu tốt nghiệp sau ngày 31/12/2018); hoặc được hỗ trợ kinh phí từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp (nếu tốt nghiệp trước 31/12/2018).

b) Đối với người nhập học trước tháng 4 năm 2016 thì được hỗ trợ học phí từ tháng 4 năm 2016 đến khi kết thúc khóa học nhưng không quá ngày 31/12/2018.
4. Hình thức thanh toán tiền học phí

- Kinh hỗ trợ được chi trả theo thời gian thực học nhưng không quá 10 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm, cụ thể:

+ Lần 1 chi trả vào tháng 11 hoặc tháng 12;
+ Lần 2 chi trả vào tháng 5 hoặc tháng 6.
- Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận tiền hỗ trợ học phí theo thời hạn nêu trên, thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.
5. Trình tự, thủ tục hỗ trợ

5.1. Trình tự thực hiện

a) Người học nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hồ sơ bao gồm:

 (1) Đơn đề nghị hỗ trợ học phí có xác nhận của UBND cấp xã nơi học sinh, sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú và cơ sở đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang theo học;

(2) Giấy xác nhận người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển của UBND cấp xã nơi học sinh, sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú;

(3) Bản sao sổ hộ khẩu của học sinh, sinh viên;

(4) Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền học phí của cơ sở đào tạo cấp cho học sinh, sinh viên khi đóng nộp học phí (có ký tên và đóng dấu của cơ sở đào tạo).
b) Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cấp giấy xác nhận người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển;

- Xác nhận vào đơn đề nghị cấp tiền học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển;
c) UBND cấp huyện:

Chỉ đạo phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí học trung cấp, cao đẳng của học sinh, sinh viên;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng ban liên quan tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt đối tượng, kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển; 
- Trực tiếp chi trả hoặc ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã chi trả tiền học phí cho học sinh, sinh viên và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Bộ Tài chính, lưu giữ các hồ sơ, chứng từ nêu trên theo quy định;
- Mở sổ theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên được hỗ trợ học phí học trung cấp/cao đẳng và tổng hợp báo cáo theo quy định.

III. HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

1. Đối tượng 

Người học thuộc hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có thị thực (VISA) và ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hợp đồng cá nhân ký với chủ sử dụng lao động trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018.
Trường hợp người lao động đã hoàn thành việc đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, thực hiện khám sức khỏe, làm hộ chiếu, lý lịch tư pháp nhưng được cấp thị thực sau ngày 01/01/2019 thì được hỗ trợ các chi phí thực tế phát sinh trước ngày 31/12/2018.

b) Chưa được hỗ trợ để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo các chính sách khác của Nhà nước trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018;
c) Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ duy nhất một lần nguồn kinh phí đền bù của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng:

- Hỗ trợ 100% chi phí học nghề, ngoại ngữ. Mức hỗ trợ chi phí học nghề, ngoại ngữ đào tạo thực hiện theo Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
- Hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức cần thiết: Theo chi phí thực tế nhưng tối đa 530.000 đồng/người/khóa học;
- Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí mức 40.000 đồng/người/ngày thực học, tiền ở với mức 200.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia khóa đào tạo nhưng không quá 12 tháng;

- Hỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu: 400.000 đồng/người; 

- Hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt (2 chiều đi và về) từ nơi cư trú đến nơi đào tạo, mức hỗ trợ theo giá cước của phương tiện vận tải hành khách thông thường tại thời điểm thanh toán;

- Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tối đa không quá 750.000 đ/người;

- Hỗ trợ lệ phí làm hộ chiếu: 200.000 đồng/người;

- Hỗ trợ lệ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo mức quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Hỗ trợ lệ phí làm thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động.

b) Đối với người lao động thuộc đối tượng khác:

- Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề theo chi phí thực tế, tối đa theo mức quy định của Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

- Hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ theo mức cụ thể của từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khoá học;

- Hỗ trợ chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: Theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 530.000 đồng/người/khoá học;

- Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo: Mức 40.000 đồng/người/ngày thực học, thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia khóa đào tạo nhưng không quá 12 tháng;

- Hỗ trợ chi phí đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo: mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên;

- Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe: Theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người;

- Hỗ trợ lệ phí làm hộ chiếu: 200.000 đồng/người;

- Hỗ trợ lệ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo mức quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Hỗ trợ lệ phí làm thị thực (Visa) theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động.

3. Trình tự, thủ tục hồ sơ hỗ trợ đối với người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.
a) Người lao động gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú. Hồ sơ bao gồm:
· Giấy đề nghị hỗ trợ đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng (có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã);

·  Giấy xác nhận người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển của Chủ tịch UBND cấp xã (bản gốc);

·  Giấy tờ chứng minh người lao động thuộc các đối tượng hỗ trợ:

+ Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số: Bản chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

+ Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã;

+ Đối với người lao động là thân nhân người có công với Cách mạng: Giấy xác nhận là thân nhân người có công với Cách mạng của Chủ tịch UBND cấp xã;
- Bản sao có chứng thực: Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (có xác nhận của doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp) hoặc bản sao hợp đồng lao động giữa cá nhân người lao động và chủ sử dụng lao động (nếu hợp đồng lao động bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực) và hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu và thị thực. Đối với những nước không yêu cầu người lao động phải làm thị thực thì phô tô và chứng thực hộ chiếu;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết của người lao động;
- Giấy xác nhận của cơ sở đào tạo về số ngày thực học (học nghề, học ngoại ngữ) để làm cơ sở thanh toán hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo;
- Hóa đơn, biên lai thu tiền hoặc phiếu thu đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp của cơ quan, đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật (bản gốc); 
- Giấy ủy quyền nhận tiền hỗ trợ đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng (nếu có). 
(Người lao động trước khi nộp bản chính hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, thì phô tô 01 bộ nộp cho UBND cấp xã lưu giữ).

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Cấp Giấy xác nhận người thuộc hộ gia đình bị t4hiệt hại do sự cố môi trường biển đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Cấp Giấy xác nhận đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng (nếu có); 
- Cấp Giấy xác nhận người lao động là người dân tộc thiểu số, kèm theo bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân;

- Xác nhận vào giấy ủy quyền nhận tiền hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (nếu người lao động vì lý do bất khả kháng không trực tiếp nhận tiền hỗ trợ).

- Lưu giữ 01 bộ hồ sơ phô tô về đề nghị hỗ trợ đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng của người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã để theo dõi, quản lý.
c) Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung sau:
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và chi phí làm hồ sơ đi làm việc nước ngoài của người lao động;

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt đối tượng, kinh phí hỗ trợ; 
- Trực tiếp chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp huyện; quyết toán với Phòng Tài chính - Kế hoạch và lưu giữ các hồ sơ, chứng từ nêu trên theo quy định.
(Trường hợp người lao động bất khả kháng không thể trực tiếp nhận tiền tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thì phải làm thủ tục ủy quyền theo quy định của pháp luật cho bố, mẹ ruột, vợ hoặc chồng, người thân nhận thay tiền hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài hoặc những trường hợp người lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong giai đoạn trước khi Chính phủ cấp ứng tiền cho các địa phương).
VI. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Chủ trì  xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm sau đào tạo;

- Phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ đăng ký đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng;

- Hướng dẫn UBND cấp huyện về việc sử dụng nguồn kinh phí, quy trình thủ tục hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng dẫn liên ngành và các quy định của pháp luật liên quan;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định số 12/QĐ-TTg;

- Thẩm định nhu cầu kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài của đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển theo đề xuất của UBND các huyện, thành phố, thị xã gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
- Định kỳ hàng quý kiểm tra, tổng hợp kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại văn bản này;

- Lập kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra, thẩm định, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định cấp tạm ứng nguồn kinh phí thực hiện;
- Căn cứ quyết định phân bổ kinh phí của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các nội dung hướng dẫn nêu trên;
- Căn cứ quyết định phân bổ kinh phí của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các nội dung hướng dẫn nêu trên;

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch lập ủy nhiệm chi chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi có mục đích 3741 cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chi trả trực tiếp cho các đối tượng thông qua Kho bạc nhà nước cấp huyện và chịu trách nhiệm xét duyệt quyết toán kinh phí;
- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND cấp xã thực hiện thông báo công khai danh sách đối tượng đã được nhận tiền hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài để nhân dân kiểm tra, giám sát;

- Chỉ đạo phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ đào tạo, hướng dẫn cơ sở đào tạo hoàn thiện hồ sơ thanh toán; trực tiếp tham mưu UBND huyện quyết định thanh toán kinh phí đào tạo của cơ sở đào tạo và kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên tham gia lớp đào tạo theo hợp đồng UBND huyện với cơ sở đào tạo
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các đối tượng lợi dụng lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị đề xuất cấp trên xử lý theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại văn bản này;

- Niêm yết công khai các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định đối tượng thuộc hộ gia đình bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển;

- Chịu trách nhiệm xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ học nghề; đơn đề nghị cấp tiền học phí; đơn đề nghị hỗ trợ người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho các đối tượng thuộc hộ gia đình bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển;

- Mở sổ sách theo dõi, cập nhật các đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển;

- Định kỳ tháng/quý tổng hợp kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng báo cáo UBND cấp huyện (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).
Trên đây là hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, hỗ trợ học phí trình độ trung cấp, cao đẳng và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của UBND tỉnh, đề nghị UBND các huyện, thị xã ven biển và thành phố Hà Tĩnh khẩn trương triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH (để báo cáo);

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (để phối hợp);

- Sở Nông nghiệp - PTNT;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, 
thành phố Hà Tĩnh;
- Phòng Lao động TBXH huyện/TP/TX;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;

- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Doanh nghiệp XKLĐ;
- Trung tâm DVVL, DN DVVL;

- Lưu: VT
	    GIÁM ĐỐC

       Nguyễn Trí Lạc
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